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- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có: ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ

Th m phán - ẩ Ch  t a phiên tòaủ ọ : Ông Nguy n Ng c Thúyễ ọ

H i th m nhân dânộ ẩ :  1. Bà Nguy n Th  Tìnhễ ị

    2. Ông Vi Văn H iả                               

- Th  ư ký ghi biên b n phiên tòaả : Ông Đ ng Tr n Hoàngặ ầ  - Th  ký Tòa ánư
nhân dân th  xã Phú Th , t nh Phú Th .ị ọ ỉ ọ

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân th  xã Phú Th  ạ ệ ệ ể ị ọ tham gia phiên tòa: Bà
Vũ Th  Thu Huy n ị ề - Ki m sát viên th c hành quy n công t  và ki m sát xét xể ự ề ố ể ử
t i phiên tòaạ

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, t i Tr  s  Tòa án nhân dân th  xã Phú Th , t nhạ ụ ở ị ọ ỉ
Phú Th  xét x  s  th m công khai v  án hình s  th  lý s :  ọ ử ơ ẩ ụ ự ụ ố 08/2021/TLST-HS
ngày  05 tháng  02 năm  2021 theo  Quy t  đ nh  đ a  v  án  ra  xét  x  s :ế ị ư ụ ử ố
07/2021/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 02 năm 2021 đ i v i b  cáo: ố ớ ị

Nguy n M nh L ễ ạ - sinh ngày 01/3/1969 t i ạ th  xã Phú Thị ọ, t nh Phú Th ;ỉ ọ
N i ĐKNKTT và ch   hi n nay:  ơ ỗ ở ệ T  5, khu dân c  T, ph ng H, th  xã Phúổ ư ườ ị
Thọ, t nh Phú Thỉ ọ; Ngh  nghi pề ệ : Lao đ ng t  doộ ự ; Trình đ  h c v nộ ọ ấ : 7/10; Qu cố
t ch:  Vi t  Nam;  Dân  t c:  Kinh;  gi i  tính:  Nam;  Tôn  giáo:  ị ệ ộ ớ Không;  Con  ông
Nguy n M nh T (đã ch t) và bà Nguy n Th  B - sinh năm ễ ạ ế ễ ị 1935; b  cáo có vị ợ là
Hà Th  Thu H - ị sinh năm 1971 và 02 con, con l n sinh năm ớ 1994, con nh  sinhỏ
năm 2003;  Ti n ánề : Không; Ti n s : Khôngề ự ;  Nhân thân:  Không. B  cáo  ị b  b tị ắ
t m giạ ữ t  ngày 26/11/2020 đ n ngày 29/11/2020, đ c ừ ế ượ áp d ng bi n pháp ngănụ ệ
ch n “C m đi kh i n i c  trú”ặ ấ ỏ ơ ư . Hi n ệ b  cáo ị đang t i ngo i t i ạ ạ ạ ph ng H, th  xãườ ị
Phú Thọ, t nh Phú Thỉ ọ. (Có m t).ặ

+Ng i có quy n L, nghĩa v  liên quanườ ề ụ : 

1.Anh Đoàn Văn M - sinh  năm 1994.  Trú t i:  ạ Khu 2, xã P, huy n Pệ , t nhỉ
Phú Th .ọ  (V ngắ  m t).ặ

2.Anh Đ  Quang Hỗ  - sinh năm 1994.Trú t i: ạ Khu 4, xã A, huy n Pệ , t nh Phúỉ
Th .ọ  (V ng ắ m t).ặ
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3.Ông Tr n L ng Cầ ươ  - sinh  năm 1967.  Trú t i:  ạ Khu X, xã V, th  xã Phúị
Thọ, t nh Phú Th .ỉ ọ  (V ngắ  m t).ặ

N I DUNG V  ÁNỘ Ụ :

Theo các T li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dungệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ
v  án đ c tóm t tụ ượ ắ  như sau:

Hà Th  Thu H, sinh năm 1976, trú t i kị ạ hu dân c  Tư , ph ng H, th  xã Phúườ ị
Th , t nh Phú Th  ọ ỉ ọ đăng ký làm đ i lý bán  ạ vé  x  s  ki n thi t  ổ ố ế ế cho Công ty
TNHH m t thành viên x  s  ki n thi t Phú Th . Do Nguy n Mộ ổ ố ế ế ọ ễ nh Lạ  là anh rể
ch  H không có công ăn vi c làm nên kho ngị ệ ả  tháng 09 năm 2020, H và anh r  làể
Nguy n Mễ nh Lạ  tho  thu n v  vi c nh  L đ ng ra bán h  vé x  s , còn H làmả ậ ề ệ ờ ứ ộ ổ ố
công vi c khác. Hàng ngày, L i tr c ti p bán vé x  s  ki n thi t ệ ợ ự ế ổ ố ế ế t i hiên nhà ạ mẹ
v  là ợ bà Hà Th  Luyị ến, sinh năm 1946,  t i kở ạ hu dân c  T, ph ng H, th  xã Phúư ườ ị
Thọ, t nh Phú Th . Tuy nhiên do vi c bán vé x  sỉ ọ ệ ổ ố ít ng i mua, ườ thu nh p th pậ ấ
nên L i n y sinh ý đ nh bán thêm s  lô, s  đợ ả ị ố ố ề đ  tăng L nhu n.ể ậ  Kho ng 16 giả ờ
ngày 26/11/2020, Đoàn Văn M đ n ế đ t v n đặ ấ ề mua s  lô, s  đ , ố ố ề L đ ng ý. ồ M
mua c a L i các s  lô  ủ ợ ố 36, 16, 29, 50, 27, 57, 88 m i s  20 đi m (1 đi m lôỗ ố ể ể
t ng  ươ đ ngươ  22.500 đ ng)ồ , các  s  đ  36,  16,  29,  50,  27,  57,  88 m i  s  làố ề ỗ ố
100.000 đ ng, s  đ  ồ ố ề 93 là 30.000 đ ngồ . L khuy n m i cho ế ạ M 73.000 đ ng ti nồ ề
mua s  đố ề nh ng M không nh n l i ti n mà mua thêm vào các s  đư ậ ạ ề ố ề 36, 16, 29,
50, 27, 57, 88 m i s  là 10.000 đ nỗ ố ồ g, s  đ  93 là 3.000 đ ng.ố ề ồ  Nh  v y, các sư ậ ố
đ  ề 36, 16, 29, 50, 27, 57, 88 M mua c a L là 110.000 đ ng/s , s  đ  93 là 33.000ủ ồ ố ố ể
đ ng. T ng s  ti n M mua s  lô, s  đ  c a L là 3.953.000 đ ng, nh ng M chồ ổ ố ề ố ố ề ủ ồ ư ỉ
ph i tr  cho L s  ti n ả ả ố ề là 3.880.000 đ ng. ồ L dùng bút bi ghi tên M vào b ng đả ề
r i ồ ghi các s  lô, s  đ  ố ố ề M mua. M tr  cho L s  ti n 3.880.000 đ ng, L c m ti nả ố ề ồ ầ ề
và đ  trên m t bàn bán vé x  s . Sau đó M dùng bút bi ghi l i các s  đ  đã muaể ặ ổ ố ạ ố ề
vào 01 t  gi y còn g i là cáp đ  đ  M nh .ờ ấ ọ ề ể ớ

Ti p sau đó, Đ  Quang H đ n và đ t v n đ  mua s  lô, s  đ  c a L, Lế ỗ ế ặ ấ ề ố ố ề ủ
đ ng ý. Hồ  mua c a ủ L các s  lô 1ố 0, 15, 50, 77 m i sỗ ố là 20 đi m, các s  đ  1ể ố ề 0,
15, 50, 77 m i s  là ỗ ố 20.000 đ ngồ , L khuy n m i cho ế ạ H 8.000 đ ng ti n mua sồ ề ố
đề. H không nh n l i ti n mà mua thêm vào các s  đ  ậ ạ ề ố ề 10, 15, 50, 77 m i s  làỗ ố
2.000 đ ng.ồ  Nh  v y, các s  đ  ư ậ ố ề 10, 15, 50, 77 H mua c a L là 22.000 đ ng/s .ủ ồ ố
T ng s  ti n H mua s  lô, s  đ  c a L là 1.888.000 đ ng, nh ng H ch  ph i trổ ố ề ố ố ề ủ ồ ư ỉ ả ả
cho L s  ti n ố ề là 1.880.000 đ ngồ . L ti p t c dùng bút bi ghi ế ụ tên H cùng các s  lô,ố
s  đ  ố ề H mua vào b ng đ . H tr  cho L s  ti n 1.880.000 đ ng, đ ng th i Hi uả ề ả ố ề ồ ồ ờ ế
dùng bút bi ghi l i các s  đ  đã mua vào 01 t  gi y còn g i là cáp đ  đ  Hi uạ ố ề ờ ấ ọ ề ể ế
nh . Khi L v a c m ti n đ  xu ng bàn bán vé x  s  ớ ừ ầ ề ể ố ổ ố thì t  công tác Công an thổ ị
xã Phú Th  phát hi nọ ệ  b t qu  tangắ ả . Công an th  xã Phú Th  đã t m gi  ị ọ ạ ữ c aủ
Nguy n M nh L s  ti n:ễ ạ ố ề  5.760.000đ ngồ , 01 b ng đ , 01 chi c bút bi m c màuả ề ế ự
đen, 01 chi c máy tính nhãn hi u Casio, 01 t p gi y in các ch  s  màu đen là k tế ệ ậ ấ ữ ố ế
qu  x  s  c a các ngày tr c, 01 chi c bàn g , 01 chi c gh  nh a nhãn hi uả ổ ố ủ ướ ế ỗ ế ế ự ệ
Vi t  Nh t,  t i  ngăn  kéo  bàn  v  trí  Nguy n  M nh  L  ng i  thu  gi  s  ti n:ệ ậ ạ ị ễ ạ ồ ữ ố ề
15.877.000 đ ngồ ; Thu giữ Đoàn Văn M và Đ  Quang Hỗ  02 m nh gi y ghi các sả ấ ố
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lô, s  đ  mà M và H đã mua c a Lố ề ủ . T  công tác Công an th  xã Phú Th  đã l pổ ị ọ ậ
biên b n b t ng i ph m t i qu  tang đ i v i L i, M và Hi u. ả ắ ườ ạ ộ ả ố ớ ợ ế

Cùng ngày,  C  quan C nh sát đi u tra Công an th  xã Phú Th  đã ti nơ ả ề ị ọ ế
hành khám xét kh n c p  ẩ ấ ch   c a  ỗ ở ủ Nguy n Mễ nh Lạ  t i  ạ t  5, khu dân c  T,ổ ư
ph ng H, th  xã Phú Thườ ị ọ, t nh Phú Thỉ ọ. Quá trình khám xét không thu gi  đữ ồ
v t, T s n gì.ậ ả

T i c  quan đi u tra ạ ơ ề L i, M và H đợ ã khai nh nậ  toàn bộ hành vi đánh b cạ
trái phép d i hình th c ghi s  lô, s  đ  ướ ứ ố ố ề ngày 26/11/2020 nh  đã nêu trên. Ngoàiư
ra, L còn khai nh n trong ngày 26/11/2020, Tr n L ng C đ n h i mua các sậ ầ ươ ế ỏ ố
lô, s  đ , L đ ng ý. C mua s  đ  d ng kép B là 150.000 đ ng, s  đ  d ng képố ề ồ ố ề ạ ồ ố ề ạ
l ch là 150.000 đ ng, s  đ  40 là 30.000 đ ng. T ng s  ti n C mua s  lô, s  đệ ồ ố ề ồ ổ ố ề ố ố ề
c a L là 330.000 đ ng nh ngủ ồ ư  L khuy n m i cho ế ạ C 30.000 đ ng ti n mua s  đồ ề ố ề.
Tuy nhiên s  ti n này C ch aố ề ư  thanh toán cho L. C  quan đi u tra đã tri u t p Cátơ ề ệ ậ
đ n làm vi c. T i c  quan đi u tra C đã khai nh n toàn b  hành vi mua s  lô sế ệ ạ ơ ề ậ ộ ố ố
đ  c a L nh  L đã khai. Đ ng th i C đã t  nguy n giao n p s  ti n 300.000ề ủ ư ồ ờ ự ệ ộ ố ề
đ ng cho c  quan đi u tra.ồ ơ ề

Ngoài hành vi đánh b c v i M, H và C, L còn bán s  lô, s  đ  cho 15ạ ớ ố ố ề
ng i khách đi đ ng đ c L l u l i s  lô, đ  và giá tr  ti n đã thu c a ng iườ ườ ượ ư ạ ố ề ị ề ủ ườ
đ n ghi lô, đ . Tuy nhiên L không bi t nh ng ng i này là ai,  đâu, L ch  ghiế ề ế ữ ườ ở ỉ
tên c a nh ng ng i này vào b ng đ  đ  thu n ti n cho vi c thanh toán. Doủ ữ ườ ả ề ể ậ ệ ệ
không có đ y đ  thông tin v  h  tên, đ a ch  nên c  quan đi u tra không đ  cănầ ủ ề ọ ị ỉ ơ ề ủ
c  đ  làm rõ các đ i t ng trên mà ch  xác đ nh đ c t ng s  ti n L i dùng vàoứ ể ố ượ ỉ ị ượ ổ ố ề ợ
vi c đánh b c đ i v i nh ng ng i này là 8.406.500đ ng. S  ti n này phù h pệ ạ ố ớ ữ ườ ồ ố ề ợ
v i s  ti n thu gi  c a L i khi b  b t qu  tang, phù h p v i b n ghi trong b ngớ ố ề ữ ủ ợ ị ắ ả ợ ớ ả ả
đ  thu gi  c a L. Ngày 05/01/2021 Nguy n M nh L đã t  nguy n giao n p sề ữ ủ ễ ạ ự ệ ộ ố
ti n 111.000 đ ng là ti n bán s  lô, đ  cho Đoàn Văn M,ề ồ ề ố ề  Đ  Quang H và Tr nỗ ầ
L ng C nh ng L đã khuy n m i cho h .ươ ư ế ạ ọ

Trên c  s  k t qu  đi u tra xác đ nh: S  ti n ơ ở ế ả ề ị ố ề Nguy n M nh Lễ ạ  dùng vào
vi c đánh b c ệ ạ trong ngày 26/11/2020 là t ng s  ti n ổ ố ề L iợ  đã bán s  lô, s  đ  choố ố ề
Đoàn Văn M, Đ  Quang H, Tr n L ng C và nh ng ng i không quen bi t lỗ ầ ươ ữ ườ ế à
14.577.500đ (M i b n tri u năm trăm b y m i b y ườ ố ệ ẩ ươ ả nghìn năm trăm đ ng)ồ .

V  cách th c đánh b c d i hình th c mua bán s  lô, s  đ  và t  lề ứ ạ ướ ứ ố ố ề ỷ ệ
th ng, thua L và nh ng ng i mua s  lô, s  đ  th ng nh t nh  sau: D a vào k tắ ữ ườ ố ố ề ố ấ ư ự ế
qu  x  s  ki n thi t Mi n B c m  th ng hàng ngày lúc 18 gi  15 phút đ  xácả ổ ố ế ế ề ắ ở ưở ờ ể
đ nh th ng - thua. C  th  có 08 gi i (t  gi i đ c bi t đ n gi i b y). Trong t ngị ắ ụ ể ả ừ ả ặ ệ ế ả ả ổ
08 gi i có 27 b  s . V i s  đ : Ng i mua t  l a ch n hai s  t  nhiên b t kỳả ộ ố ớ ố ề ườ ự ự ọ ố ự ấ
t  00 đ n 99, trong ngày khi m  th ng n u s  đ  ng i mua trùng v i 02 sừ ế ở ưở ế ố ề ườ ớ ố
cu i c a gi i Đ c bi t thì ng i mua s  đ  th ng, t  l  th ng 1 đ c 70 (muaố ủ ả ặ ệ ườ ố ề ắ ỷ ệ ắ ượ
1.000 VNĐ, th ng đ c 70.000 VNĐ) còn ng i bán s  đ  là ng i thua vàắ ượ ườ ố ề ườ
ng c l i thì ng i bán s  đ  th ng và đ c toàn b  s  ti n ng i ch i đã bượ ạ ườ ố ề ắ ượ ộ ố ề ườ ơ ỏ
ra mua s  đ  đó. Ngoài mua s  đ  theo cách th c nh  trên thì ng i ch i cònố ề ố ề ứ ư ườ ơ
mua s  đ   các d ng đ u, đuôi, c p, kép…. V i s  lô: Ng i mua t  l a ch nố ề ở ạ ầ ặ ớ ố ườ ự ự ọ
hai s  t  nhiên b t kỳ t  00 đ n 99. Mố ự ấ ừ ế t đi mộ ể  lô là 22.500 đ ng.ồ  Trong ngày khi
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m  th ng mà có s  lô ng i ch i đã mua trùng v i hai s  cu i c a  m t trongở ưở ố ườ ơ ớ ố ố ủ ộ
27 b  s  n m trong c  c u c a 08 gi i th ng thì ng i mua s  lô th ng, ng iộ ố ằ ơ ấ ủ ả ưở ườ ố ắ ườ
bán s  lô ố ph i tr  cho ng i mua 80.000 đ ng trên m t đi m lô/1 l n th ngả ả ườ ồ ộ ể ầ ắ  và
ng c l i các s  lô ng i ch i mua mà không trùng v i 02 s  cu i c a 27 b  sượ ạ ố ườ ơ ớ ố ố ủ ộ ố
thì ng i bán s  lô th ng và đ c h ng toàn b  s  ti n ng i ch i b  ra muaườ ố ắ ượ ưở ộ ố ề ườ ơ ỏ
s  lô đó.ố  T t c  các s  lô, s  đ  bán cho ng i mua, L iấ ả ố ố ề ườ ợ  t  tính toán và chi trự ả
th ng thua cho khách ch i mà không chuy n b ng đ  cho ai khác.ắ ơ ể ả ề   

T i phiên tòa, ạ b  cáo Nguy n M nh L khai nh n toàn b  hành vi đánh b cị ễ ạ ậ ộ ạ
trái phép nh  sau: B  cáo th a nh n n i dung b n cáo tr ng truy t  b  cáo làư ị ừ ậ ộ ả ạ ố ị
đúng. Khi b  cáo ghi s  lô, s  đ  thì gi a b  cáo và ch  H không th a thu n gì vị ố ố ề ữ ị ị ỏ ậ ề
vi c ghi s  lô, s  đ , ch  H không bi t vi c b  cáo ghi s  lô, s  đ . Khi b  b t bệ ố ố ề ị ế ệ ị ố ố ề ị ắ ị
cáo b  t m gi : 01 b ng đ ;  ị ạ ữ ả ề 01 chi c bút bi m c màu đenế ự , 01 chi c máy tínhế
nhãn hi u Casio, 01 chi c bàn B g , 01 chi c gh  nh a nhãn hi u Vi t Nh t, 01ệ ế ỗ ế ế ự ệ ệ ậ
t p gi y in các ch  và s  màu đen k t qu  x  s  ậ ấ ữ ố ế ả ổ ố là công c  ph c v  cho hành viụ ụ ụ
bán s  lô, s  đố ố ề; s  ti n 21.637.000đ ng, trong đó có 7.470.500đ ng là ti n c aố ề ồ ồ ề ủ
gia đình b  cáo, còn l i 14.166.500đ ng là ti n b  cáo bán s  lô, s  đ , b  cáoị ạ ồ ề ị ố ố ề ị
n p 111.000đ ng ti n bán s  đ  khuy n m i cho khách. Thu nh p c a b  cáoộ ồ ề ố ề ế ạ ậ ủ ị
bình quân 4.000.000đ ng/tháng, b  cáo có T s n ồ ị ả là nhà xây và đ t đ ng tên b  cáoấ ứ ị
là T s n chung c a v , ch ngả ủ ợ ồ . 

B n cáo tr ng s  ả ạ ố 10/CT-VKS-TXPT ngày 04/02/2021 c a Vi n ki m sátủ ệ ể
nhân dân th  xã Phú Th , t nh Phú Th  truy t  ị ọ ỉ ọ ố b  canị  Nguy n M nh Lễ ạ  v  t i:ề ộ
“Đánh b cạ ” quy đ nh t iị ạ  kho n ả 1 đi u 321ề  B  lu t hình sộ ậ ự.

T i phiên tòa, đ i di n Vi n ki m sát nhân dân th  xã Phú Th  gi  quy nạ ạ ệ ệ ể ị ọ ữ ề
công t  lu n t i và tranh lu n: T i c  quan đi u tra cũng nh  t i phiên tòa hômố ậ ộ ậ ạ ơ ề ư ạ
nay, b  cáo đã khai nh n toàn b  hành vi ph m t i nh  n i dung b n cáo tr ng đãị ậ ộ ạ ộ ư ộ ả ạ
truy t  không có l i tranh lu n và bào ch a nào khác. Đ  ngh  H i đ ng xét x :ố ờ ậ ữ ề ị ộ ồ ử

Tuyên bố: Bị cáo: Nguy n ễ M nh L ạ ph m t iạ ộ : “Đánh b c”ạ . 

Áp d ng kho n 1 đi uụ ả ề  321; đi m i, ể s kho nả  1đi u 5ề 1; đi u 35 B  lu t hìnhề ộ ậ
s  ự

Ph t  ạ Nguy n ễ M nh L t  25.000.000 đ ng đ n 30.000.000 đ ngạ ừ ồ ế ồ  đ  n pể ộ
ngân sách nhà n c. Không áp d ng hình ph t b  sung đ i v i b  cáo.ướ ụ ạ ổ ố ớ ị

-V  x  lý v t ch ng và đ  v t, T li u t m giề ử ậ ứ ồ ậ ệ ạ ữ: Áp d ng đi m a, b kho nụ ể ả
1 đi u 47 B  lu t hình s ; kho n 2, đi m a kho n 3 đi u 10ề ộ ậ ự ả ể ả ề 6 B  lu t t  t ngộ ậ ố ụ
hình sự: 

 T ch thuị : c a b  cáoủ ị  Nguy n M nh L  ễ ạ s  ti n  ố ề 14.277.500đ  (M i b nườ ố
tri u  ệ hai  trăm  b y m i b y nghìn năm trămẩ ươ ầ  đ ng)ồ ; c a ông Tr n L ng Củ ầ ươ
300.000đ (Ba trăm nghìn đ ng) đ  ồ ể n p ngân sách nhà n cộ ướ ;

T ch thuị  c a b  cáo Nguy n M nh L 01 chi c ủ ị ễ ạ ế bút bi m c màu đenự , 01 t pậ
gi y in các ch  và s  màu đen k t qu  x  sấ ữ ố ế ả ổ ố đ  tiêu h yể ủ ;
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T ch thu c a b  cáo Nguy n M nh L 01 chi c máy tính nhãn hi u Casio,ị ủ ị ễ ạ ế ệ
01 chi c bàn B g , 01 chi c gh  nh a nhãn hi u Vi t Nh t đ  bán n p ngânế ỗ ế ế ự ệ ệ ậ ể ộ
sách nhà n c;ướ

Tr  l i cho b  cáo  ả ạ ị Nguy n M nh Lễ ạ  s  ti n 7.470.500đ (B y tri u b nố ề ẩ ệ ố
trăm b y m i nghìn năm trăm đ ng);ẩ ươ ồ

T ch thu: c a b  cáo Nguy n M nh L 01 b ng đ  ị ủ ị ễ ạ ả ề ghi nhi u ch  s , kýề ữ ố
hi u B m c màu xanh; c a anh Đoàn Văn M 01 m nh gi y ghi các con s  và c aệ ự ủ ả ấ ố ủ
anh Đ  Quang H 01 m nh gi y ghi các con s  ỗ ả ấ ố  đ  l u trong h  s  v  án.ể ư ồ ơ ụ

B  cáo nói l i sau cùng:  ị ờ B  cáo ân h n v  hành vi mà b  cáo đã ph m,ị ậ ề ị ạ
mong H i đ ng xét x  xem xét cho b  cáo h ng ộ ồ ử ị ưở hình ph t nh  nh t.ạ ẹ ấ  

NH N Đ NH C A H I Đ NG XÉT XẬ Ị Ủ Ộ Ồ Ử:

             Trên c  s  n i dung, căn c  vào  các T li u trong h  s  v  án đã đ cơ ở ộ ứ ệ ồ ơ ụ ượ
th m tra, xét h i, tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n th y nh  sau:ẩ ỏ ậ ạ ộ ồ ử ậ ấ ư

[1].V  hành vi, quy t đ nh t  t ngề ế ị ố ụ :

Hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan đi u tra Công an th  xã Phú Th ,ế ị ố ụ ủ ơ ề ị ọ
Đi u tra viên, Vi n ki m sát nhân dân th  xã Phú Th , Ki m sát viên trong quáề ệ ể ị ọ ể
trình đi u tra, truy t  đã th c hi n đúng v  th m quy n, trình t , th  t c theoề ố ự ệ ề ẩ ề ự ủ ụ
quy đ nh c a B  lu t t  t ng hình s . Quá trình đi u tra, b  cáo, ng i có quy nị ủ ộ ậ ố ụ ự ề ị ườ ề
L, nghĩa v  liên quaụ n và nh ng ng i tham gia t  t ngữ ườ ố ụ  không có ý ki n ho c kHế ặ
n i v  hành vi, quy t đ nh c a C  quan ti n hành t  t ng, ng i ti n hành tạ ề ế ị ủ ơ ế ố ụ ườ ế ố
t ng. Do đó, các hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan ti n hành t  t ng,ụ ế ị ố ụ ủ ơ ế ố ụ
ng i ti n hành t  t ng đã th c hi n đ u h p pháp.ườ ế ố ụ ự ệ ề ợ

[2]. Đánh giá các ch ng c  bu c t i đ i v i b  cáo:ứ ứ ộ ộ ố ớ ị
Quá trình đi u tra và t i phiên toàề ạ  b  cáo Nguy n M nh L đã khai nh nị ễ ạ ậ

toàn b  hành vi ph m t i c a mình nh  sau: ộ ạ ộ ủ ư Kho ng 1ả 6 gi  ngày ờ 26/11/2020 t iạ
khu dân c  T, ph ng H, th  xã Phú Thư ườ ị ọ, t nh Phú Th , Nguy n M nh Lỉ ọ ễ ạ  đã th cự
hi n hành vi đánh b c ệ ạ trái phép đ c thua B ti n d i hình th c bán s  lô, s  đượ ề ướ ứ ố ố ề
cho  Đoàn Văn M, Đ  Quang H, Tr n L ng C và nh ng ng i ch i khác bỗ ầ ươ ữ ườ ơ ị
Công an th  xã Phú Th  phát hi n b t qu  tang v iị ọ ệ ắ ả ớ  t ng s  ti n dùng vào vi cổ ố ề ệ
đánh b c làạ  14.577.500 (M i b n tri u năm trăm b y m i b y  ườ ố ệ ẩ ươ ẩ nghìn năm
trăm đ ng). ồ L i nh n t i c a b  cáo hoàn toàn phù h p v i l i khai c a ng i cóờ ậ ộ ủ ị ợ ớ ờ ủ ườ
quy n L, nghĩa v  liên quan, ng i ch ng ki nề ụ ườ ứ ế , phù h p v i th i gian, đ a đi mợ ớ ờ ị ể
n i x y ra v  ánơ ả ụ  và các T li u khác có trong h  s  đã đ c th m tra t i phiênệ ồ ơ ượ ẩ ạ
tòa. Nh  v y, có đ  c  s  và căn c  pháp lý k t lu n b  cáo Nguy n M nh Lư ậ ủ ơ ở ứ ế ậ ị ễ ạ
ph m t i “ạ ộ Đánh b c” theo quy đ nh t i kho n 1 đi u ạ ị ạ ả ề 321 B  lu t hình sộ ậ ự. Qua
đó th y r ng,ấ ằ Vi n ki m sát nhân dân th  xã Phú Th  truy t  b  cáo v  t i danhệ ể ị ọ ố ị ề ộ
cũng nh  đi u lu t áp d ng là hoàn toàn đúng ng i, đúng t i và đúng pháp lu t.ư ề ậ ụ ườ ộ ậ

T i kho n 1 đi u ạ ả ề 321 B  lu t hình sộ ậ ự quy đ nị h:“ Ng i nào đánh b c tráiườ ạ
phép  d i  b t  kỳ  hình  th c  nào  đ c  thua  B  ti n  hay  hi n  v t  tr  giá  tướ ấ ứ ượ ề ệ ậ ị ừ
5.000.000 đ ng đ n d i 50.000.000 đ ng ho c d i 5.000.000 đ ng nh ng đãồ ế ướ ồ ặ ướ ồ ư
b  x  ph t hành chính v  hành vi này ho c hành vi quy đ nh t i Đi u 322 c a Bị ử ạ ề ặ ị ạ ề ủ ộ
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lu t này ho c đã b  k t án v  t i này ho c t i quy đ nh t i Đi u 322 c a B  lu tậ ặ ị ế ề ộ ặ ộ ị ạ ề ủ ộ ậ
này, ch a đ c xóa án tích mà còn vi ph m, thì b  ph t ti n t  20.000.000 đ ngư ượ ạ ị ạ ề ừ ồ
đ n 100.000.000 đ ng, ph t c i t o không giam gi  đ n 03 năm ho c ph t tù tế ồ ạ ả ạ ữ ế ặ ạ ừ
06 tháng đ n 03 năm.”ế

Đ i v i Đoàn Văn M, Đ  Quang H và Tr n L ng C là ng i đánh b cố ớ ỗ ầ ươ ườ ạ
d i hình th c mua s  lô, s  đ  c a Nguy n M nh L. Xét th y s  ti n dùng đướ ứ ố ố ề ủ ễ ạ ấ ố ề ể
đánh b c c a nh ng ng i này ch a đ n m c truy c u trách nhi m hình s .ạ ủ ữ ườ ư ế ứ ứ ệ ự
Qua xác M nhân thân các đ i t ng trên đ u ch a có ti n án, ti n s  v  các t iố ượ ề ư ề ề ự ề ộ
đánh b c, gá b c, t  ch c đánh b c nên ngày 05/01/2021, Công an th  xã Phúạ ạ ổ ứ ạ ị
Th  đã ra quy t đ nh x  ph t vi ph m hành chính đ i v i M, H và C v  hành viọ ế ị ử ạ ạ ố ớ ề
đánh b c trái phép B hình th c mua s  lô, s  đ  v i m c ph t 200.000 đ ng m tạ ứ ố ố ề ớ ứ ạ ồ ộ
ng i là phù h p. ườ ợ

Đ i v i ch  Hà Th  Thu H là ng i nh  L bán h  vé x  s . Gi a ch  H vàố ớ ị ị ườ ờ ộ ổ ố ữ ị
L tho  thu n: L s  bán h  vé x  s  cho ch  H, ch  H không ph i  ả ậ ẽ ộ ổ ố ị ị ả tr  ả b t kỳấ
kho n ti n nào cho L. Vi c L bán s  lô, đ , ch  H không bi t và không liên quanả ề ệ ố ề ị ế
đ n hành vi ph m t i c a L. C  quan đi u tra đã nh c nh  rút kinh nghi m đ iế ạ ộ ủ ơ ề ắ ở ệ ố
v i ch  H là phù h p.ớ ị ợ

[3].V  tính ch t, m c đ  nghiêm tr ng c a hành vi ph m t i, các tình ti tề ấ ứ ộ ọ ủ ạ ộ ế
gi m nh  trách nhi m hình s  và tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s :ả ẹ ệ ự ế ặ ệ ự

Hành vi c a b  cáo là nguy hi m cho xã h i vì đã tr c ti p xâm ph m đ nủ ị ể ộ ự ế ạ ế
tr t t  qu n lý công c ng đ c pháp lu t hình s  b o v , gây b t bình trongậ ự ả ộ ượ ậ ự ả ệ ấ
nhân dân, làm m t tr t t  tr  an  đ a pH. H n n a nó còn là m m m ng gây nênấ ậ ự ị ở ị ơ ữ ầ ố
các h u qu  nghiêm tr ng khác.Vì v y, hành vi ph m t i c a b  cáo c n ph iậ ả ọ ậ ạ ộ ủ ị ầ ả
đ c x  lý nghiêm đ  giáo d c b  cáo và làm g ng cho nh ng ai đã, đang cóượ ử ể ụ ị ươ ữ
hành vi t ng t  nh  b  cáo đã phươ ự ư ị ạm. 

Bị cáo là ng i có năng l c trách nhi m hình s , có s c kh e, có hi u bi tườ ự ệ ự ứ ỏ ể ế
xã h i nh ng không ch u làm ăn l ng thi n mà đã tr c ti p tham gia đánh b cộ ư ị ươ ệ ự ế ạ
trái phép nh m thu l i b t chính nên ph i ch u hình ph tằ ờ ấ ả ị ạ  t ng x ng v i hành viươ ứ ớ
mà  b  cáo gây ra. Tr c l n ph m t i này, b  cáo  ị ướ ầ ạ ộ ị là ng iườ  có nhân thân t t,ố
ch a có ti n án, ti n s . ư ề ề ự B  cáo đ c h ng các tình ti t gi m nh  trách nhi mị ượ ưở ế ả ẹ ệ
hình s  là: Ph m t i l n đ uự ạ ộ ầ ầ  và thu c tr ng h p ít nghiêm tr ng; sau khi ph mộ ườ ợ ọ ạ
t i thộ ành kh n khai báo ẩ đ c  ượ quy đ nh t i đi m i, s kho n 1 đi u 51 B  lu tị ạ ể ả ề ộ ậ
hình s  và b  cáo không ph i ch u tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s  nàoự ị ả ị ế ặ ệ ự .
Do đó đ i v i b  cáo ch  c n áp d ng hình ph t ti n theo quy đ nh t i đi u 35ố ớ ị ỉ ầ ụ ạ ề ị ạ ề
B  lu t hình s  cũng đ  đi u ki n giáo d c b  cáo tr  thành ng i t t, có íchộ ậ ự ủ ề ệ ụ ị ở ườ ố
cho xã h i.ộ

V i tính ch t, m c đ  nguy hi m cho xã h i c a hành vi ph m t i, nhânớ ấ ứ ộ ể ộ ủ ạ ộ
thân và các tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s  thì m c hình ph t ế ả ẹ ệ ự ứ ạ nh  Vi nư ệ
ki m sát nhân dân th  xã Phú Th  đ  nghể ị ọ ề ị áp d ng đ i v i b  cáoụ ố ớ ị  là phù h pợ . 

[4].V  hình ph t b  sung: ề ạ ổ T i kho n 3 đi u 321 B  lu t hình s  quy đ nh:ạ ả ề ộ ậ ự ị
“Ng i ph m t i còn có th  b  ph t ti n t  10.000.000 đ ng đ n 50.000.000ườ ạ ộ ể ị ạ ề ừ ồ ế
đ ngồ ”. Xét th y, ấ b  cáo đã áp d ng hình ph t ti n là hình ph t chính nên khôngị ụ ạ ề ạ
áp d ng hình ph t b  sung đ i v i b  cáoụ ạ ổ ố ớ ị . 
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[5].V  v t ch ngề ậ ứ  và các T li u, đ  v t t m gi :ệ ồ ậ ạ ữ

Đ i v i ố ớ 01 chi c bút bi m c màu đenế ự , 01 chi c máy tính nhãn hi u Casio,ế ệ
01 chi c bàn B g , 01 chi c gh  nh a nhãn hi u Vi t Nh t, 01 t p gi y in cácế ỗ ế ế ự ệ ệ ậ ậ ấ
ch  và s  màu đen k t qu  x  s  ữ ố ế ả ổ ố là công c  ph c v  cho hành vi bán s  lô, sụ ụ ụ ố ố
đ  c a ề ủ Nguy n M nh L: Chi c ễ ạ ế bút bi m c màu đenự , 01 t p gi y in các ch  vàậ ấ ữ
s  màu đen k t qu  x  s  không có giá tr  s  d ng nên c n t ch thu tiêu h y;ố ế ả ổ ố ị ử ụ ầ ị ủ
còn 01 chi c máy tính nhãn hi u Casio, 01 chi c bàn B g , 01 chi c gh  nh aế ệ ế ỗ ế ế ự
nhãn hi u Vi t Nh t c n t ch thu bán n p ngân sách nhà n c;ệ ệ ậ ầ ị ộ ướ

Đ i v i 02 m nh gi y thu trên ng i c a Đoàn Văn M và Đ  Quang H, đâyố ớ ả ấ ườ ủ ỗ
là m nh gi y M và Hi u đã t  ghi l i nh ng s  lô, s  đ  mua c a Nguy nả ấ ế ự ạ ữ ố ố ề ủ ễ
M nh L đ  nh  khi tính th ng thua và 01 ạ ể ớ ắ b ng đ  thu c a b  cáoả ề ủ ị  là ch ng cứ ứ
ch ng M hành vi ph m t i c a b  cáo nứ ạ ộ ủ ị ên c nầ  t ch thu ị l u trong h  s  v  án. ư ồ ơ ụ

V  s  ti nề ố ề  5.760.000 đ ng ồ thu gi  khi b t qu  tang là ti n L bán s  lô, sữ ắ ả ề ố ố
đ  cho anh Đoàn Văn M và anh Đ  Quang H c n t ch thu n p ngân sách nhà n c.ề ỗ ầ ị ộ ướ
S  ti n  ố ề 15.877.000 đ ngồ  thu gi  ữ trong ngăn kéo bàn t i v  trí L ng i,  ạ ị ồ k t quế ả
đi u tra xác đ nh s  ti nề ị ố ề   8.406.500 đ ng là ti n L bán s  lô, s  đ  cho  nh ngồ ề ố ố ề ữ
ng i không quen bi t mà có nên c n t ch thu n p ngân sách nhà n c. Còn sườ ế ầ ị ộ ướ ố
ti n 7.470.500 đ ng là ti n c a gia đình L, s  ti n này không liên quan đ n vi cề ồ ề ủ ố ề ế ệ
bán s  lô, s  đ  nên tr  l i cho b  cáo.ố ố ề ả ạ ị

Quá trình đi u tra, b  cáo đã n p s  ti n khuy n m i ghi s  đ  cho anh Đoànề ị ộ ố ề ế ạ ố ề
Văn M, anh Đ  Quang H và ông Tr n L ng C là 111.000đ ng và ông Tr nỗ ầ ươ ồ ầ
L ng C đã n p s  ti n mua s  đ  c a b  cáo là 300.000đ ng. Đây là s  ti n liênươ ộ ố ề ố ề ủ ị ồ ố ề
quan đ n hành vi đánh b c trái phép nên c n t ch thu n p ngân sách nhà n c.ế ạ ầ ị ộ ướ

[6].V  án phí:ề  Bị cáo Nguy n M nh L ễ ạ ph i ch u án phí hình s  s  th mả ị ự ơ ẩ
theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

Vì các l  trênẽ ,

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  vào kho n 1 đi u 321; đi mứ ả ề ể  i, s kho nả  1 đi u 51; kho n 1, kho nề ả ả
3 đi u 3ề 5 c a B  lu t Hình s . Tuyên bủ ộ ậ ự ố:  B  cáo  ị Nguy n M nh Lễ ạ  ph m t iạ ộ :
“Đánh b c”, ph t  ạ ạ Nguy n M nh L ễ ạ 25.000.000đ (Hai m i lăm tri u đ ngươ ệ ồ ) để
n p ngân sách nhà n c.ộ ướ

-V  x  lý v t ch ng và đ  v t, T li u t m giề ử ậ ứ ồ ậ ệ ạ ữ: Áp d ng đi m a, b kho nụ ể ả
1 đi u 47 B  lu t hình s ; kho n 2, đi m a kho n 3 đi u 10ề ộ ậ ự ả ể ả ề 6 B  lu t t  t ngộ ậ ố ụ
hình sự: 

 T ch thuị : c a b  cáoủ ị  Nguy n M nh L  ễ ạ s  ti n  ố ề 14.277.500đ  (M i b nườ ố
tri u  ệ hai  trăm  b y m i b y nghìn năm trămẩ ươ ầ  đ ng)ồ ; c a ông Tr n L ng Củ ầ ươ
300.000đ (Ba trăm nghìn đ ng) đ  ồ ể n p ngân sách nhà n cộ ướ ;

T ch thuị  c a b  cáo Nguy n M nh L 01 chi c ủ ị ễ ạ ế bút bi m c màu đenự , 01 t pậ
gi y in các ch  và s  màu đen k t qu  x  sấ ữ ố ế ả ổ ố đ  tiêu h yể ủ ;
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T ch thu c a b  cáo Nguy n M nh L 01 chi c máy tính nhãn hi u Casio,ị ủ ị ễ ạ ế ệ
01 chi c bàn B g , 01 chi c gh  nh a nhãn hi u Vi t Nh t đ  bán n p ngânế ỗ ế ế ự ệ ệ ậ ể ộ
sách nhà n c;ướ

Tr  l i cho b  cáo  ả ạ ị Nguy n M nh Lễ ạ  s  ti n 7.470.500đ (B y tri u b nố ề ẩ ệ ố
trăm b y m i nghìn năm trăm đ ng);ẩ ươ ồ

(Theo biên b n giao, nh n v t ch ng đ n Chi c c thi hành án dân s  th  xãả ậ ậ ứ ế ụ ự ị
Phú Th , t nh Phú Th  ngày ọ ỉ ọ 05/02/2021).

T ch thu: c a b  cáo Nguy n M nh L 01 b ng đ  ị ủ ị ễ ạ ả ề ghi nhi u ch  s , kýề ữ ố
hi u B m c màu xanh; c a anh Đoàn Văn M 01 m nh gi y ghi các con s  và c aệ ự ủ ả ấ ố ủ
anh Đ  Quang H 01 m nh gi y ghi các con s  ỗ ả ấ ố  đ  l u trong h  s  v  án.ể ư ồ ơ ụ

3. V  án phíề : Áp d ng kho nụ ả  2 đi u 136 B  lu t t  t ng hình sề ộ ậ ố ụ ự; đi m aể
kho nả  1 đi uề  23 Ngh  quy t 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y banị ế ủ Ủ
th ng v  Qu c h i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và sườ ụ ố ộ ị ề ứ ễ ả ộ ả ử
d ng án phí và l  phí Tòa ánụ ệ . 

Bu c b  cáoộ ị  Nguy n M nh Lễ ạ  ph i ch u 2ả ị 00.000đ (Hai trăm nghìn đ ngồ ) án
phí hình s  s  th m.ự ơ ẩ

Trong h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án, b  cáo có m t có quy n kháng cáo;ạ ể ừ ị ặ ề
ng i có quy n L, nghĩa v  liên quan v ng m t có quy n kháng cáo trong h nườ ề ụ ắ ặ ề ạ
15 ngày k  t  ngày giao ho c niêm y t b n án đ  yêu c u Tòa án nhân dân t nhể ừ ặ ế ả ể ầ ỉ
Phú Th  xét x  phúc th m. ọ ử ẩ

N i nh nơ ậ :                                                 
-VKSND th  xã, t nh;ị ỉ                                                 
-Công an th  xã;ị
-S  t  pháp;ở ư
-B  cáo; Ng i CQLNVLQ;ị ườ  
-Thi hành án hình s ; Chi c c THADS th ;ự ụ ị
-L u h  s  (2 b n);             ư ồ ơ ả
- L u văn phòngư

TM. H I Đ NG XÉT XỘ Ồ Ử
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

(Đã ký)

Nguy n Ng c Thúyễ ọ
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